
BUỔI TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỜI GIAN

1 Chào cờ-HĐTN Tiếng Việt Tiếng Anh Tin học Tiếng Việt 7g30 => 8g05

2 TABN Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 8g10 => 8g45

8g45=>9g15

3 Tiếng Việt TNXH Thể dục Toán Toán 9g20=>9g55

4 Tiếng Việt STEM Tiếng Việt TNXH Tiếng Anh 10g00=>10g35

10g35

1 Toán NT-AN TABN HĐTN Công nghệ 14g00=>14g35

2 Đạo đức KNS NT-MT Tiếng Anh Toán tg 14g40=>15g15

15g15=>15g45

3 Thể dục Tiếng Anh TV tg Toán tg SHTT-HĐTN 15g45=>16g20

16g20

BUỔI TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỜI GIAN

1 Chào cờ-HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh 7g30 => 8g05

2 Tiếng Việt Toán Thể dục Tin học Tiếng Việt 8g10 => 8g45

8g45=>9g15

3 TABN Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 9g20=>9g55

4 Tiếng Việt HĐTN Tiếng Anh TNXH Thể dục 10g00=>10g35

10g35

1 Toán STEM NT-MT Công nghệ Toán 14g00=>14g35

2 Đạo đức TNXH TABN Toán tg TV tg 14g40=>15g15

15g15=>15g45

3 NT-AN KNS Toán tg Tiếng Anh SHTT-HĐTN 15g45=>16g20

16g20

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ XUÂN Áp dụng từ 05/09/2023

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3 
1

  Năm học: 2023 - 2024

GV: Phan Thị Thuận

SÁNG
RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ

CHIỀU RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ XUÂN Áp dụng từ 05/09/2023

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3 
2

  Năm học: 2023 - 2024

GV: Phan Chí Hiếu

SÁNG
RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ

CHIỀU RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ



BUỔI TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỜI GIAN

1 Chào cờ-HĐTN Tiếng Việt KNS Tiếng Việt Tiếng Việt 7g30 => 8g05

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 8g10 => 8g45

8g45=>9g15

3 Tiếng Việt Toán Toán TNXH Toán 9g20=>9g55

4 TABN Tin học NT-MT Công nghệ Tiếng Anh 10g00=>10g35

10g35

1 Toán NT-AN Tiếng Anh HĐTN Thể dục 14g00=>14g35

2 Thể dục STEM TV tg Tiếng Anh Toán tg 14g40=>15g15

15g15=>15g45

3 Đạo đức TNXH TABN Toán tg SHTT-HĐTN 15g45=>16g20

16g20

BUỔI TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỜI GIAN

1 Chào cờ-HĐTN Tiếng Anh Tiếng Việt TABN Tiếng Việt 7g30 => 8g05

2 Tiếng Việt Tiếng Việt KNS Tiếng Việt Tiếng Việt 8g10 => 8g45

8g45=>9g15

3 Tiếng Việt Tin học Toán Toán Tiếng Anh 9g20=>9g55

4 Toán Toán Thể dục TNXH Toán 10g00=>10g35

10g35

1 TABN TNXH Tiếng Anh HĐTN Công nghệ 14g00=>14g35

2 Đạo đức NT-AN NT-MT Toán tg Thể dục 14g40=>15g15

15g15=>15g45

3 TV tg STEM Toán tg Tiếng Anh SHTT-HĐTN 15g45=>16g20

16g20

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ XUÂN Áp dụng từ 05/09/2023

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3 
3

  Năm học: 2023 - 2024

GV: Nguyễn Thị Tuyết Hương

SÁNG
RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ

CHIỀU RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ XUÂN Áp dụng từ 05/09/2023

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3 
4

  Năm học: 2023 - 2024

GV: Phan Quý Thuỳ Linh

SÁNG
RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ

CHIỀU RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ



BUỔI TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỜI GIAN

1 Chào cờ-HĐTN Tiếng Việt STEM Tiếng Việt Tiếng Việt 7g30 => 8g05

2 Thể dục Tin học Tiếng Việt TABN Tiếng Việt 8g10 => 8g45

8g45=>9g15

3 Tiếng Việt Tiếng Anh KNS Toán Toán 9g20=>9g55

4 Tiếng Việt Toán Toán Thể dục Tiếng Anh 10g00=>10g35

10g35

1 Đạo đức TNXH NT-MT Tiếng Anh Công nghệ 14g00=>14g35

2 TABN NT-AN Tiếng Anh TNXH Toán tg 14g40=>15g15

15g15=>15g45

3 Toán TV tg HĐTN Toán tg SHTT-HĐTN 15g45=>16g20

16g20

BUỔI TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỜI GIAN

1 Chào cờ-HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 7g30 => 8g05

2 Tiếng Việt Tiếng Anh STEM Toán Tin học 8g10 => 8g45

8g45=>9g15

3 Thể dục Toán Toán TABN Tiếng Việt 9g20=>9g55

4 Tiếng Việt TNXH KNS TNXH Toán 10g00=>10g35

10g35

1 Toán NT-AN NT-MT Tiếng Anh Tiếng Anh 14g00=>14g35

2 Đạo đức HĐTN Tiếng Anh Toán tg Công nghệ 14g40=>15g15

15g15=>15g45

3 TABN TV tg Toán tg Thể dục SHTT-HĐTN 15g45=>16g20

16g20

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ XUÂN Áp dụng từ 05/09/2023

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3 
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  Năm học: 2023 - 2024

GV: Hồ Thị Phương Thảo

SÁNG
RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ

CHIỀU RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ XUÂN Áp dụng từ 05/09/2023

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3 
6

  Năm học: 2023 - 2024

GV: Trần Tuyết Diểm

SÁNG
RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ

CHIỀU RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ



BUỔI TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỜI GIAN

1 Chào cờ-HĐTN TABN Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Việt 7g30 => 8g05

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 8g10 => 8g45

8g45=>9g15

3 Tiếng Việt Toán STEM Toán Tin học 9g20=>9g55

4 Thể dục TNXH Toán TABN Toán 10g00=>10g35

10g35

1 Toán NT-AN KNS TNXH Công nghệ 14g00=>14g35

2 Đạo đức HĐTN NT-MT Thể dục Tiếng Anh 14g40=>15g15

15g15=>15g45

3 TV tg Tiếng Anh Toán tg Toán tg SHTT-HĐTN 15g45=>16g20

16g20

BUỔI TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỜI GIAN

1 Chào cờ-HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 7g30 => 8g05

2 Tiếng Việt TABN Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Việt 8g10 => 8g45

8g45=>9g15

3 Tiếng Việt Toán Toán Thể dục Toán 9g20=>9g55

4 Toán TNXH STEM Toán Tin học 10g00=>10g35

10g35

1 Đạo đức NT-AN NT-MT TABN Công nghệ 14g00=>14g35

2 Thể dục Tiếng Anh KNS TNXH SHTT-HĐTN 14g40=>15g15

15g15=>15g45

3 HĐTN TV tg Toán tg Toán tg Tiếng Anh 15g45=>16g20

16g20

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ XUÂN Áp dụng từ 05/09/2023

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3 
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  Năm học: 2023 - 2024

GV: Nguyễn Thị Mỹ Huyền

SÁNG
RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ

CHIỀU RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ XUÂN Áp dụng từ 05/09/2023

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3 
8

  Năm học: 2023 - 2024

GV: Trần Nguyễn Minh Thư

SÁNG
RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ

CHIỀU RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ



BUỔI TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỜI GIAN

1 Chào cờ-HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tin học 7g30 => 8g05

2 Tiếng Việt Toán Toán Thể dục Tiếng Việt 8g10 => 8g45

8g45=>9g15

3 Tiếng Việt TABN Tiếng Anh Toán Tiếng Anh 9g20=>9g55

4 Toán HĐTN NT-MT Tiếng Anh Tiếng Việt 10g00=>10g35

10g35

1 Đạo đức Tiếng Anh STEM TNXH Toán 14g00=>14g35

2 NT-AN TNXH Toán tg TABN Công nghệ 14g40=>15g15

15g15=>15g45

3 Thể dục TV tg KNS Toán tg SHTT-HĐTN 15g45=>16g20

16g20

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ XUÂN Áp dụng từ 05/09/2023

CHIỀU RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3 
9

  Năm học: 2023 - 2024

GV: Bùi Thị Ngọc Bích

SÁNG
RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ


